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SỞ Y TẾ YÊN BÁI

TRUNG TÂM Y TẾ VĂN YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /TTYT-YCBG
V/v Báo giá dịch vụ kiểm định, hiệu 
chuẩn thiết bị y tế quý IV năm  2024

       Văn Yên, ngày         tháng 10 năm 2024

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế tại Việt Nam

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của chủ tịch 
Quốc Hội;

Căn cứ Nghị định số: 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về 
việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa 
chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số: 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính Phủ về 
Quản lý trang thiết bị y tế.

Trung tâm Y tế huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có nhu cầu tiếp nhận báo 
giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu 
cho gói thầu “Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế phục vụ công tác khám, chữa 
bệnh quý IV năm 2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên” với nội dung cụ thể 
như sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

- Địa chỉ: Tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

- Mai Khắc Hùng; chức vụ: Trưởng Khoa dược - TTB - VTYT - KSNK. 
Số ĐT: 0983.566.034; Địa chỉ Email: dskhachung@gmail.com
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược-TTB-VTYT-KSNK – Trung tâm 
Y tế huyện Văn Yên, tổ dân phố số 6, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên 
Bái (Có nhận bằng hình thức chuyển, phát theo quy định)

- Nhận qua email: dskhachung@gmail.com (bản scan có dấu đỏ của nhà 
cung cấp và bản Word hoặc Excel)
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 18 tháng 10 năm 2024 đến trước 
14h00 ngày 28 tháng 10 năm 2024 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 14h00 ngày 28 
tháng 10 năm 2024.
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II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế quý IV năm 2024 (Danh mục 
dự kiến đính kèm). 
Trong quá trình Kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế nếu phát sinh các nội dung 
ngoài Danh mục dự kiến thì Trung tâm Y tế huyện Văn Yên và Nhà cung cấp 
dịch vụ sẽ xem xét, thương thảo, thống nhất các nội dung thực hiện tiếp theo.
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: Tại các đơn vị thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn 
Yên. 
3. Thời gian thực hiện: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có hiệu lực.
III. Nội dung báo giá của các Nhà cung cấp dịch vụ: (Mẫu báo giá kèm theo). 
IV. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Theo quy định của luật đấu thầu.

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp dịch vụ.
                                                                            KT. GIÁM ĐỐC
                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

                                                                               Vương Ngọc Biên
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DANH MỤC TBYT KIỂM ĐỊNH, HIỆU CHUẨN QUÝ IV/2024
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:           /TTYT-YCBG ngày         /10/2024 của TTYT huyện Văn Yên)

Stt Tên thiết bị
Nội dung 

Kiểm định, hiệu 
chuẩn phương tiện đo 

Đơn vị 
tính

Số 
lượng

1
Máy Xquang tổng quát 500mA - HillMed/ Mỹ; 
Model: HM-X-RAD; Seri: 1109D-1960
Năm đưa vào sử dụng: 2012

Kiểm xạ phòng 
chụp Cái 01

2
Máy Xquang Mediront - Medicor/ Hunggari; 
Model: MEDIRONTPLUSZ; Seri: XQT2669 
Năm đưa vào sử dụng: 2000

Kiểm xạ phòng 
chụp; Kiểm định 
An toàn bức xạ

Cái 01

3

Máy gây mê kèm giúp thở Aespire;  Hãng GE/ 
Mỹ
Model: Aespire 7900    ; Seri: ANCQ00741 
Năm đưa vào sử dụng: 2012

Kiểm định thiết bị Cái 1

4

Máy gây mê kèm giúp thở Aespire;  Hãng GE/ 
Mỹ
Model: Aespire 7100     ; Seri:  AMXV00154
Năm đưa vào sử dụng: 2016

Kiểm định thiết bị Cái 1

5

Máy thở trẻ sơ sinh chuyên sâu Bellavista  
IMTMedical/ Switzerland/ Thụy Sĩ; 
Model: Bellavista 1000   ; Seri: MB153176
Năm đưa vào sử dụng: 2018

Kiểm định thiết bị Cái 1

6

Máy thở xâm nhập và không xâm nhập 
Savina- Drägerwerk / Đức;
Model: Savina   ; Seri: ASJM - 0059 , ASJM - 
0079
 Năm đưa vào sử dụng: 2017

Kiểm định thiết bị Cái 2

7

Máy thở cho người lớn và trẻ em V200 - 
Philips / Mỹ; 
Model: V200  ;   Seri: VS0001577
Năm đưa vào sử dụng: 2012

Kiểm định thiết bị Cái 1

8

Máy thở CPAP - Dolphin sơ sinh - MTTS/ 
Vietnam; 
Model: V1/V1 (NP)     ; Seri: D17127022
Năm đưa vào sử dụng: 2018

Kiểm định thiết bị Cái 1

9
Máy thở  ACM812A - Changfeng/ TQ; 
Model: ACM812A     ; Seri: 20-812-A0-12950
Năm đưa vào sử dụng: 2022

Kiểm định thiết bị Cái 1

10
Máy thở Eliciae MV20 - MetranVitec/ Vietnam; 
Model: Eliciae MV20      ; Seri: ELMVO1056
Năm đưa vào sử dụng: 2022

Kiểm định thiết bị Cái 1

11

Máy thở chức năng cao Evita V600 - 
Drägerwerk/Đức;
Model: Evita V600     ; Seri: ASPD-0123
Năm đưa vào sử dụng: 2023

Kiểm định thiết bị Cái 1
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12

Máy thở chức năng cao eVent -  
eVent/USA/Mỹ; 
Model: Evolution     ; Seri: EVL42584
Năm đưa vào sử dụng: 2023

Kiểm định thiết bị Cái 1

13

Máy thở chức năng cao Evita V300 - 
Drägerwerk/Đức; 
Model: Evita V300     ; Seri: ASPJ-0227
Năm đưa vào sử dụng: 2022

Kiểm định thiết bị Cái 1

14

Dao mổ điện cao tần ≥ 300 W; Long Phương/ 
Vietnam
Model: LPT 350S    ; Seri: DI5003
Năm đưa vào sử dụng: 2016

Kiểm định thiết bị Cái 1

15
Dao mổ điện cao tần 300W-  Geister/Đức; 
Model: ESU-X 300NT     ; Seri: 8383G-05/17
Năm đưa vào sử dụng: 2017

Kiểm định thiết bị Cái 1

16
Dao mổ điện cao tần 300W -  Geister/Đức;
Model: ESU-X 300NT    ; Seri: 8991G-01/20
Năm đưa vào sử dụng: 2021

Kiểm định thiết bị Cái 1

17
Máy phá rung tim Mseries - Zoll/Mỹ; 
Model: Mseries     ; Seri: T15K136384
Năm đưa vào sử dụng: 2016

Kiểm định thiết bị Cái 1

18

Lồng ấp trẻ sơ sinh - JW;  Medical/Hàn Quốc; 
Model: CHS -i1000 ; Seri: 1412277; 1312272; 
030012
Năm đưa vào sử dụng: 2005, 2014, 2015.

Kiểm định thiết bị Cái 3

19
Lồng ấp trẻ sơ sinh  C2000 - Draeger/Đức; 
Model: C2HS-1C ; Seri: KY 34319; KY 34333
Năm đưa vào sử dụng: 2017

Kiểm định thiết bị Cái 2

20

Máy thận nhân tạo 4008S - Fresenius/Đức; 
Model: 4008 S; Seri: 7SXAUY78; 7SXAUY79; 
7SXAUY80; 7SXAUY81; 7SXAUY82; 
7SXAUY83
Năm đưa vào sử dụng: 2018

Kiểm định thiết bị Cái 6

21

Máy thận nhân tạo 4008S - Fresenius/Đức; 
Model: 4008 S; Seri: 0SXA2CYZ; 0SXA2CZ0
0SXA2CZ1; 0SXA2CZ2
Năm đưa vào sử dụng:  2021

Kiểm định thiết bị Cái 4

22 Pipet Man (hút mẫu xét nghiệm);
 Năm đưa vào sử dụng: 2016

Kiểm định; Hiệu 
chuẩn thiết bị Cái 16

23

Máy đo huyết áp tự động Kenz -Japan/ Nhật 
Bản
 Model: AC 05P; Seri: 34109595; 34109586
34109539; 34109602; 34107516
Năm đưa vào sử dụng: 2021; (TYT xã)

Kiểm định thiết bị Cái 05

24
Huyết áp kế ; Năm đưa vào sử dụng: 2020 - 
2022 
( TT+TYT xã)

Kiểm định thiết bị Cái 145
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25 Nhiệt ẩm kế; Năm đưa vào sử dụng: 2018 - 2022
 ( TT+TYT xã) Kiểm định thiết bị Cái 45

26 Cân các loại; Năm đưa vào sử dụng: 2018 - 2022  
( TT+TYT xã) Kiểm định thiết bị Cái 90

27
Nồi hấp tiệt trùng hơi nước 18L, 35L, 50l -
Trung Quốc; 
Năm đưa vào sử dụng: 2017 - 2022; ( TYT xã)

Kiểm định thiết bị Cái 15

28
Nồi hấp tiệt trùng hơi nước 50L - HillMed /Mỹ; 
Model: HM-ARMADA  ; Seri: 20126728
Năm sản xuất 2012 

Kiểm định thiết bị Cái 01

29 Áp kế âm nồi hấp Kiểm định thiết bị Cái 6

30 Áp kế dương nồi hấp Kiểm định thiết bị Cái 6

31 Áp kế âm HT khí Y tế Kiểm định thiết bị Hệ 
thống 2

32 Áp kế dương  HT khí Y tế Kiểm định thiết bị Hệ 
thống 8
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Mẫu báo giá
(Kèm theo Yêu cầu báo giá số:              / TTYT-YCBG ngày             /10/2024 của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên)

BÁO GIÁ
Kính gửi: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của: Trung tâm Y tế huyện Văn Yên số: …….., ngày 18/10/2024, chúng tôi….[ghi tên, địa chỉ của 
Nhà cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị y tế; trường hợp nhiều Nhà cung cấp dịch vụ cùng tham gia trong một báo giá (gọi 
chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT Tên thiết bị y tế
 Kiểm định, hiệu chuẩn 

Model, hãng, 
nước sản xuất Nội dung Kiểm định, hiệu chuẩn Đơn vị 

tính
Số 

lượng

Đơn giá 
(VNĐ) (đã bao 

gồm Thuế, 
phí, lệ phí...)

Thành tiền 
(VNĐ)

Tổng cộng: …….

1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …... Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ 14h00 ngày 28 tháng 10 năm 2024.
2. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh 
nghiệp.

- Thông tin về giá của dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này không vi phạm quy định của 
pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá;

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
             ….., ngày…. tháng….năm 2024

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
                                                                                                                                                       (Ký tên, đóng dấu (nếu có))
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